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A. Đặt vấn đề

I. Lời mở đầu


Trong chương trình hình học 10, đường thẳng là một phạm trù kiến thức cơ bản và quan trọng xuyên suốt trong toàn bộ chương trình. Khái niệm về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng được trình bày và xây dựng trên khái niệm vectơ, điều đó có nghĩa là vectơ và phương pháp tọa độ trong không gian có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên học sinh không dễ dàng tiếp cận được khái niệm này, đa số các em đều không nhận thấy được mối quan hệ giữa các khái niệm trên. Các em thường gặp khó khăn trong khi giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất về đường thẳng trong hình học toạ độ trong mặt phẳng , đặc biệt là sử dụng các kiến thức về đường thẳng vào giải bài toán về tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất của hình học tọa độ trong mặt phẳng.


Trong thực tế dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông, việc làm cho học sinh nắm vững các kiến thức về đường thẳng và vận dụng vào giải các bài toán về tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất của hình học tọa độ trong mặt phẳng là một vấn đề quan trọng. Do đó để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục tôi đã quyết định lấy đề tài: ‘Giải một số bài toán về tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất về đường thăng trong mặt phẳng’. Mong rằng đề tài này sẽ giúp học sinh học tốt hơn, toạ hứng thu và say mê cho học sinh đối với việc học môn toán.

II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu:

1. Thực trạng:


Toán học là môn học khó, khi học sinh tiếp cận bài học và vận dụng lý thuyết vào giải bài tập thì đòi hỏi học sinh cần phải có sự linh hoạt, hiểu rõ bản chất của kiến thức trong từng trường hợp của chương trình.Kiến thức về đường thẳng là một mảng kiến thức rộng trong toán học nhưng các dạng toán vận dụng kiến thức về đường thẳng vào giải các bài toán về tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất của hình học tọa độ trong mặt phẳng thì không nhiều. Do đó sẽ không đáp ứng được yêu cầu học tập và rèn luyện của học sinh. Khi gặp các dạng toán này học sinh không biết nên xoay sở thế nào để tìm ra cách giải, dẫn đến làm cho học sinh chán nản, không muốn tự mình tìm tòi và suy luận ra cách giải.


Chính vì vậy vấn đề đặt ra trong mỗi tiết dạy về tìm GTLN, GTNN lien quan đến đường thẳng hay phương pháp tọa độ trong mặt phẳng thì giáo viên cần phải khắc sâu cho học sinh các kiến thức trọng tâm, giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản và hiểu được mối quan hệ giữa đường thẳng với phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Do đó trong các tiết học giáo viên nên đưa ra nhiều dạng bài tập và định hướng phương pháp giải để học sinh có thể tự tìm tòi suy luận và tìm ra cách giải các bài toán để tiết học được phong phú và đạt hiệu quả cao hơn.

2. Kết quả, hiệu quả của thực trạng trên:

Từ thực trạng trên, tôi thấy cần thiết phải giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về đường thẳng vào giải các bài toán về tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất của hình học tọa độ trong mặt phẳng. Bởi vậy tôi đã mạnh dạn đưa ra phương pháp hướng dẫn học sinh vận dụng các kiến thức đường thẳng vào giải bài toán về tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất của hình học tọa độ trong mặt phẳng với mong muốn học sinh nắm được hệ thống kiến thức cơ bản vững chắc về đường thẳng, về phương pháp toạ độ trong mặt phẳng, biết vận dụng các kiến thức về đường thẳng vào giải toán hình học nói chung và giải bài toán về tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất của hình học tọa độ trong mặt phẳng nói riêng.

B. Giải quyết vấn đề.

I.Các biện pháp thực hiện.

1. Cách thức thực hiện:


Do thời gian dạy học trên lớp còn hạn chế, nên để áp dụng nội dung này thì giáo viên cần phải: 


- Cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản cho học sinh.


- Phải lựa chọn các kiến thức đưa ra cho học sinh, dự đoán được các tình huống xảy ra trong từng tiết học để học sinh chủ động tiếp thu kiến thức. 


- Chọn phương pháp dạy học, phương tiện phù hợp với nội dung bài.


- Khắc sâu kiến thức kết hợp với luyện tập, ngoài ra phải đưa ra bài tập tự giải đưa ra bài tập tự giải cho học sinh tự giác làm.


- Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, của học sinh để chọn lựa phương pháp truyền đạt kiến thức phù hợp.

2. Phương pháp vận dụng các kiến thức vectơ vào việc giải bài toán về tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất của hình học tọa độ trong không gian.

Dạng 1:

Bài toán:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm A(a; b); B(a’; b’) và đường thẳng (d): 
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. Tìm toạ độ điểm E thuộc (d) sao cho 
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Phương pháp giải:


+ Tìm toạ độ điểm P sao cho 
[image: image3.wmf]0
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+ Tìm mối liên quan giữa điểm E và điểm P vừa tìm được.


+ Tìm toạ độ điểm E thỏa mãn điều kiện bài toán.


Chú ý: Bài toán trên còn được mở rộng với 3 điểm A, B, C hoặc 4 điểm A, B, C, D thì ta cũng có phương pháp giải tương tự như trên.

Bài tập áp dụng:

Bài 1: 

Trong  mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(1; -2), B(0; 3) và đường thẳng (d) có phương trình: x - y  + 1 = 0. Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho: 
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Lời giải: 

Gọi E (a; b) là điểm sao cho 
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Ta có: 
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Khi đó: 
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[image: image12.wmf]MB

MA

2

+

 đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi 
[image: image13.wmf]ME

 đạt giá trị nhỏ nhất tức M là giao điểm của đường thẳng đi qua E vuông góc với đường thẳng (d) và đường thẳng (d).

Gọi (d’) là đường thẳng đi qua E và vuông góc với đường thẳng (d). (d’) có vectơ chỉ phương 
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 và đi qua E(2; - 7) do đó (d’) có phương trình tham số: 
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Tọa độ điểm M là giao điểm của (d) và (d’). Nên gọi M( t+2;- t – 7 ). M thuộc mặt phẳng (d) nên ta có:


t + 2 – ( -  t – 7 ) + 1 = 0 suy ra t = - 5  hay M ( - 3; - 2) 


Khi đó 
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Bài 2:


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(-1; -1), B(1; 0) và đường thẳng (d) có phương trình x + y + 1 = 0.
Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho 
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải:


Gọi E(a; b) là điểm sao cho 
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Ta có: 
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Khi đó: 
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 đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi 
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 đạt giá trị nhỏ nhất tức M là giao điểm của đường thẳng đi qua E vuông góc với đường thẳng (d) và đường thẳng (d).

Gọi (d’) là đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng (d). (d’) có vectơ chỉ phương là 
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Khi đó: M là giao điểm của (d) và (d’) nên

Gọi toạ độ M
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Khi đó: 
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Bài 3:
         Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(3; -1), B(1; 4), C(-2; - 5)  và đường thẳng (d) có phương trình x - 3y + 2 = 0.

Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho 
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Lời giải:


Gọi E(a; b) là điểm sao cho 
[image: image40.wmf]0
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Ta có: 
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Khi đó: 
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 đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi 
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 đạt giá trị nhỏ nhất tức M là giao điểm của đường thẳng đi qua E vuông góc với (d) và đường thẳng (d).

Gọi (d’) là đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng (d). (d’) có vectơ chỉ phương là 
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Khi đó: M là giao điểm của (d) và (d’) nên

Gọi toạ độ M
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Bài tập đề nghị: 

Bài 1:


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A(-1; 2), B(1;6) và đường thẳng (d) có phương trình 5x – 2y + 2 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho: 
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Bài 2:


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(0;1), B(-5;6), C(1;1)và đường thẳng (d) có phương trình: 
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 Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho: 
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Dạng 2:

Bài toán: 


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho 3 điểm A(a; b), B(c; d), C(u; r) và đường thẳng (d) có phương trình Ax + By + C = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (d) sao cho : 
[image: image63.wmf]2
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Phương pháp giải: 
          + Tìm toạ độ điểm P sao cho 
[image: image64.wmf]0
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+ Tìm mối liên quan giữa điểm M và điểm P vừa tìm được.


+ Tìm toạ độ điểm E thỏa mãn điều kiện bài toán.


Chú ý: Bài toán trên còn được mở rộng với 3 điểm A, B, C hoặc 4 điểm A, B, C, D thì ta cũng có phương pháp giải tương tự như trên.
Bài tập áp dụng:

Bài 1: 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: 
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 và 2 điểm A(3; 0), B(1; - 6). Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho :

a) 
[image: image66.wmf]2
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đạt giá trị nhỏ nhất.

b) 
[image: image67.wmf]2
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Lời giải:


a) Gọi E(a; b) là điểm sao cho 
[image: image68.wmf]0
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. Khi đó E là trung điểm của AB  nên tọa độ điểm E(2; - 3). Ta có: 
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[image: image70.wmf]2
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 đạt giá trị nhỏ nhất khi 
[image: image71.wmf]ME

 đạt giá trị nhỏ nhất tức M là giao điểm của đường thẳng đi qua E vuông góc với (d) và đường thẳng (d).


Gọi (d’) là đường thẳng đi qua E và vuông góc với (d). (d’) có vectơ chỉ phương là 
[image: image72.wmf])
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. Do đó (d’) có phương trình tham số là 
[image: image73.wmf]î
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M là giao điểm của (d) và (d’) nên gọi toạ độ của M(2 + t; - 3 + t), mà M thuộc (d) nên ta có phương trình:

2 + t – 3 +  t  – 3 =0 
[image: image74.wmf]Û

t = 2 hay M(4; -1).

Khi đó: 
[image: image75.wmf]36
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b) Gọi E(a; b) là điểm sao cho 
[image: image76.wmf]0
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. Khi đó B là trung điểm của EA  nên tọa độ điểm E(- 1; - 12). Khi đó: 
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[image: image78.wmf]2
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 đạt giá trị lớn nhất khi 
[image: image79.wmf]ME

 đạt giá trị nhỏ nhất tức M là giao điểm của đường thẳng đi qua E vuông góc với (d) và đường thẳng (d).


Gọi (d’) là đường thẳng đi qua E và vuông góc với (d). (d’) có vectơ chỉ phương là 
[image: image80.wmf])
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. Do đó (d’) có phương trình tham số là 
[image: image81.wmf]î
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M là giao điểm của (d) và (d’) nên gọi toạ độ của M(- 1 + t; - 12 + t), mà M thuộc (d) nên ta có phương trình:

                  - 1 + t – 12 +  t  – 3 =0 
[image: image82.wmf]Û

t = 8 hay M(7; - 4).  Khi đó: 
[image: image83.wmf]48
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Bài 2:


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình: 
[image: image84.wmf]3
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và 3 điểm A(1; - 2), B(-1; 2), C(-2;5). Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho 

 a) 
[image: image85.wmf]2
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đạt giá trị nhỏ nhất.

 b) 
[image: image86.wmf]2
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đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải:

a) Gọi E(a; b) là điểm sao cho 
[image: image87.wmf]0
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Ta có:  
[image: image92.wmf])
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[image: image93.wmf]2
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[image: image94.wmf]2
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 đạt giá trị nhỏ nhất khi 
[image: image95.wmf]ME

 đạt giá trị nhỏ nhất tức M là giao điểm của đường thẳng đi qua E vuông góc với (d) và đường thẳng (d).


Gọi (d’) là đường thẳng đi qua E và vuông góc với (d). (d’) có vectơ pháp tuyến là 
[image: image96.wmf])
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(d) có phương trình tham số là:
[image: image98.wmf]î
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M là giao điểm của (d) và (d’) nên gọi toạ độ của M(1 + t; - 1 + 3t), mà M thuộc (d) nên ta có phương trình:
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Khi đó:
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[image: image102.wmf]10
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 b) Gọi E(a; b) là điểm sao cho 
[image: image103.wmf]0
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Ta có:  
[image: image108.wmf])
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[image: image110.wmf]2
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 đạt giá trị lớn nhất khi 
[image: image111.wmf]ME

 đạt giá trị nhỏ nhất tức M là giao điểm của đường thẳng đi qua E vuông góc với (d) và đường thẳng (d).


Gọi (d’) là đường thẳng đi qua E và vuông góc với (d). (d’) có vectơ pháp tuyến là 
[image: image112.wmf])
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(d) có phương trình tham số là:
[image: image114.wmf]î
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M là giao điểm của (d) và (d’) nên gọi toạ độ của M(1 + t; - 1 + 3t), mà M thuộc (d) nên ta có phương trình:


[image: image115.wmf]10

9

0

7

)

3

1

(

3

1

=

Û

=

-

+

-

+

+

t

t

t

 hay M(
[image: image116.wmf]10

17

;

10

19

).

Khi đó:


[image: image117.wmf]2

2

2

2

2

2

2

3

3

EC

EB

EA

ME

MC

MB

MA

+

-

+

-

=

+

-
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Bài tập đề nghị:

Bài 1:

         Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho mặt phẳng (d) có phương trình:  x +  y  + 3 = 0 và các điểm A(3;1), B(7;3). Tìm tọa độ điểm M thuộc 
(d) sao cho:

a) 
[image: image119.wmf]2
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đạt giá trị nhỏ nhất.

b) 
[image: image120.wmf]2

2

3

MB

MA

-

đạt giá trị lớn nhất.

Bài 2:


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình: 
[image: image121.wmf]1
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và 3 điểm A(0; 2), B(-1; 5), C(-2;3). Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho 
 a) 
[image: image122.wmf]2
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đạt giá trị nhỏ nhất.

b) 
[image: image123.wmf]2
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đạt giá trị lớn nhất.
Bài 3: 


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình 
[image: image124.wmf]î
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 và 3 điểm A(2; 1), B(2; -1), C(1; 0). Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho:

a) 
[image: image125.wmf]2
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

b) 
[image: image126.wmf]2
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 đạt giá trị lớn nhất.

Dạng 3:

Bài toán:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm A(a; b), B(c; d) và  đường thẳng (d) có phương trình: Ax + By + C = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất.
Phương pháp giải:

*) TH1: Nếu A, B nằm về hai phía đối với đường thẳng d.
                     A                                                                    d

                                                         M

 

                           M’                                                          B

+) Bước 1: Chứng minh điểm M là giao điểm của AB và đường thẳng d là điểm cần tìm.

     +) Bước 2: Tìm tọa độ điểm M.

*) TH2: Nếu A, B nằm về cùng một phía đối với đường thẳng d.

                  A                             B                                              d

                      H              M

                         A’
    +) Bước 1:   Tìm điểm A’ đối xứng với A qua d.
    +) Bước 2: Chứng minh điểm M là giao điểm của A’B và đường thẳng d là điểm cần tìm.

     +) Bước 3: Tìm tọa độ điểm M.

Bài tập áp dụng: 

Bài 1: 


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình x  + 3y – 1 = 0 và 2 điểm A(1; 2), B(-1; -1). Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải:

  Thay tọa độ A và B vào đường thẳng d ta có:

    (1 + 3.2 – 1)( - 1 + 3( - 1 ) – 1 ) = 6.( - 5 ) = - 30 < 0 do đó A, B nằm về hai phía đối với đường thẳng d.

                             A                                                                    d

                                                         M

 

                           M’                                                          B

Ta chứng minh 
[image: image127.wmf]d
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 là điểm cần tìm.

Thật vậy giả sử M’ là điểm bất kỳ thuộc đường thẳng d và 
[image: image128.wmf].
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 Xét tam giác M’AB có: M’A + M’B > AB

Mặt khác, AB = MA + MB do đó M’A + M’ B > MA + MB hay M là điểm cần tìm.

Ta có: 
[image: image129.wmf])
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 là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng AB. Do đó AB có phương trình:  3(x – 1 ) – 2(y – 2 ) = 0 
[image: image130.wmf]Û

 3x – 2y + 1 = 0.

Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình:


[image: image131.wmf])
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Khi đó MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
[image: image132.wmf]13

.
 Bài 2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình x  + 3y – 1 = 0 và 2 điểm A(1; 2), B(0; 3). Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải :
       Thay tọa độ A và B vào đường thẳng d ta có:

    (1 + 3.2 – 1)( 0 + 3.3 – 1 ) = 6.8 = 48 > 0 do đó A, B nằm về cùng một phía đối với đường thẳng d.

                  A                             B                                              d


                      H              M

                                  A’
Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua đường thẳng d.
Ta có: 
[image: image133.wmf])
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là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng d nên véc tơ chỉ phương của d là: 
[image: image134.wmf])
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Do 
[image: image135.wmf]d
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nên AA’ có véc tơ pháp tuyến là: 
[image: image136.wmf])
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Phương trình đường thẳng AA’ là:  3( x – 1 ) – ( y – 2 ) = 0 
[image: image137.wmf]0
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Gọi H là giao điểm của AA’và d. Tọa độ điểm H là nghiệm của phương trình: 
[image: image138.wmf])
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Khi đó H là trung điểm của AA’ nên 
[image: image139.wmf])
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Ta chứng minh 
[image: image140.wmf]d
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 là điểm cần tìm.

Thật vậy giả sử M’ là điểm bất kỳ thuộc đường thẳng d và 
[image: image141.wmf].
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 Xét tam giác M’A’B có: M’A’ + M’B > A’B

Mặt khác, A’B = MA’ + MB = MA + MB do đó M’A + M’ B > MA + MB hay M là điểm cần tìm.

Ta có: 
[image: image142.wmf])
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 là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng AB. Do đó AB có phương trình:  8(x – 1 ) – 4(y – 2 ) = 0 
[image: image143.wmf]Û

 2x – y + 3 = 0.

Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình:


[image: image144.wmf])
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Khi đó MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
[image: image145.wmf]7
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Bài tập đề nghị:

    Bài 1 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình 2x  + y – 9 = 0 và 2 điểm A(1; 2), B(4; 2). Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất.

    Bài 2 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình 2x  + y – 9 = 0 và 2 điểm A(1; 2), B(2; 4). Tìm tọa độ điểm M thuộc (d) sao cho MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất.
Dạng 4:

Bài toán:


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(a; b), B( c; d) và đường thẳng d có phương trình: Ax + By + C = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho 
[image: image146.wmf]MB

MA

-

 đạt giá trị lớn nhất.

Phương pháp giải:


*) TH1: Nếu A, B nằm về cùng một phía đối với đường thẳng d.

                     A                                                                    d

                                           B

                                                         M

                           M’                                                          
    +) Bước 1: Chứng minh điểm M là giao điểm của AB và đường thẳng d là điểm cần tìm.

     +) Bước 2: Tìm tọa độ điểm M.

*) TH2: Nếu A, B nằm về hai phía đối với đường thẳng d.

                  A’                            B                                              d


                      H              M

                         A
    +) Bước 1:   Tìm điểm A’ đối xứng với A qua d.

    +) Bước 2: Chứng minh điểm M là giao điểm của A’B và đường thẳng d là điểm cần tìm.

     +) Bước 3: Tìm tọa độ điểm M.

Bài tập áp dụng:

Bài 1:


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; -2 ), B(- 1; -1) và đường thẳng (d) có phương trình 2x – y + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho 
[image: image147.wmf]MB
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đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải:


                     A                                                                    d

                                           B


                                                         M

                           M’                                                          

Thay tọa độ A và B vào đường thẳng d ta có:

    ( 2.1 + 2 + 3)( 2(- 1) - ( - 1 ) + 3 ) = 7.2 = 14 > 0 do đó A, B nằm về cùng một phía đối với đường thẳng d.

Ta chứng minh 
[image: image148.wmf]d
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 là điểm cần tìm.

Thật vậy giả sử M’ là điểm bất kỳ thuộc đường thẳng d và 
[image: image149.wmf].
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 Xét tam giác M’AB có: 
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Mặt khác, 
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 do đó 
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 hay M là điểm cần tìm.

Ta có: 
[image: image153.wmf])
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 là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng AB. Do đó AB có phương trình:  (x – 1 ) + 2(y + 2 ) = 0 
[image: image154.wmf]Û

 x + 2y + 3 = 0.

Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình:


[image: image155.wmf])
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Khi đó 
[image: image156.wmf]MB
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 đạt giá trị lớn nhất bằng 
[image: image157.wmf]5

.
Bài 2:


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; 2 ), B(- 2; -3) và đường thẳng (d) có phương trình x + y + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho 
[image: image158.wmf]MB

MA

-

đạt giá trị lớn nhất.

 Lời giải:

Thay tọa độ A và B vào đường thẳng d ta có:

    (1 + 2 + 3)( - 2 - 3 + 3 ) = 6.( - 2 ) = -12 < 0 do đó A, B nằm về hai phía đối với đường thẳng d.

 Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua đường thẳng d.

Ta có: 
[image: image159.wmf])
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là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng d nên véc tơ chỉ phương của d là: 
[image: image160.wmf])
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nên AA’ có véc tơ pháp tuyến là: 
[image: image162.wmf])
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Phương trình đường thẳng AA’ là:  ( x – 1 ) – ( y – 2 ) = 0 
[image: image163.wmf]0
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Gọi H là giao điểm của AA’và d. Tọa độ điểm H là nghiệm của phương trình: 
[image: image164.wmf])

1

;

2

(

1

2

3

1

-

-

Þ

î

í

ì

-

=

-

=

Û

î

í

ì

-

=

+

-

=

-

H

y

x

y

x

y

x


Khi đó H là trung điểm của AA’ nên 
[image: image165.wmf])
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Ta chứng minh 
[image: image166.wmf]d
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 là điểm cần tìm.

Thật vậy giả sử M’ là điểm bất kỳ thuộc đường thẳng d và 
[image: image167.wmf].
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 Xét tam giác M’A’B có: 
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Mặt khác, 
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 do đó 
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 hay M là điểm cần tìm.

Ta có: 
[image: image173.wmf])
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 là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng AB. Do đó AB có phương trình:  (x + 2 ) – 3(y + 3 ) = 0 
[image: image174.wmf]Û

 x – 3y – 7 = 0.

Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình:

          
[image: image175.wmf])
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Khi đó 
[image: image176.wmf]MB

MA
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 đạt giá trị lớn nhất bằng
[image: image177.wmf]10
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Bài tập đề nghị:

Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; 1 ), B( - 2; - 3) và đường thẳng (d) có phương trình x – 3 y + 5 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho 
[image: image178.wmf]MB

MA
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đạt giá trị lớn nhất.

Bài 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(0; 2 ), B( - 1; - 1) và đường thẳng (d) có phương trình 2x + 3y + 1 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho 
[image: image179.wmf]MB

MA

-

đạt giá trị lớn nhất.

II.Kết quả và kiến nghị đề xuất

1. Kết quả đạt được


Sau khi thử nghiệm giảng dạy các bài tập vận dụng đường thẳng vào giải các bài toán về tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hình học tọa độ trong mặt phẳng  bằng các chuyên đề, trong giờ dạy trên lớp, các giờ dạy tự chọn, bồi dưỡng, học sinh đã rất hứng thú học tập, tiếp thu kiến thức có hiệu quả, chất lượng học môn toán được nâng lên rõ rệt.


Việc áp dụng các dạng toán trong đề tài vào dạy học tôi nhận thấy học sinh đã biết định hướng và tự giải được các bài tập tương tự. Qua giảng dạy theo tinh thần của đề tài trên học sinh đã có những tiến bộ rõ rệt thể hiện ở các điểm sau:


- Học sinh nắm được mối quan hệ mật thiết giữa đường thẳng và phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, hiểu rõ được vai trò của việc vận dụng các tính chất của đường thẳng vào giải toán hình học nói chung và giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hình học trong mặt phẳng nói riêng.


- Học sinh nắm vững định nghĩa về véc tơ pháp tuyến của đường thẳng, điểm đối xứng nhau qua đường thẳng, các tính chất của đường thẳng cũng như các phương pháp sử dụng các kiến thức của đường thẳng vào giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hình học tọa độ Oxy.


- Góp phần phát triển năng lực tư duy cho học sinh. Đặc biệt là phát triển các tư duy logic, tư duy thuật toán. Phát huy tính sáng tạo thông minh, linh hoạt của học sinh. Rèn luyện cách trình bày bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hình học trong mặt phẳng một cách đầy đủ, chặt chẽ, chính xác và khoa học.


- Chưa áp dụng đề tài trên vào giảng dạy tôi đã khảo sát chất lượng học tập của học sinh với kết quả sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	10A6
	45
	2
	4,4
	5
	11,1
	33
	73,4
	5
	11,1
	0
	0



Sau khi áp dụng đề tài trên vào giảng dạy ở một số lớp tôi đã khảo sát lại học sinh và thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	10A6
	45
	8
	17,8
	13
	28,9
	21
	46,6
	3
	6,7
	0
	0



Như vậy với kết quả như trên tôi nhận thấy chất lượng học tập môn toán đã nâng lên rõ rệt.

2. Bài học kinh nghiệm:


Kiến thức của đường thẳng có ứng dụng rộng rãi trong các bài tập toán, tuy nhiên do thời gian tích lũy, thực hiện đề tài còn ngắn nên tôi chưa phân tích và tổng kết sâu rộng hơn được. Sau khi áp dụng đề tài “Giải một số bài toán tìm giá trị lớn nhất,giá trị nhỏ nhất trong mặt phẳng tọa độ Oxy” vào bài dạy tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:


- Giáo viên phải  nghiên cứu kỹ tài liệu, sách giáo khoa toán ở chương trình THPT, tham khảo tài liệu có liên quan.


- Chuẩn bị bài dạy, phương tiện dạy học kỹ trước khi lên lớp.


- Lựa chọn thời gian phù hợp để truyền thụ kiến thức mới, nâng cao kiến thức cho học sinh một cách tốt hơn.


- Chọn câu hỏi và bài tập phù hợp với đối tượng học sinh.


- Tham gia thảo luận với các đồng nghiệp, tham khảo và học hỏi những người đi trước để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.


- Nhắc nhở và rèn luyện cho học sinh không ngại khó trong học tập.

3. Kiến nghị đề xuất:


Qua việc vận dụng đề tài giúp học sinh nâng cao chất lượng học tập môn toán tôi nhận thấy để thực hiện tốt công tác đạy học thì người giáo viên phải tốn không ít thời gian, công sức cho việc soạn nội dung và phương pháp giảng dạy của mình.


Ngoài ra, trong các tiết dạy, giáo viên cũng phải thường xuyên đầu tư thỏa đáng, phải điều chỉnh phương pháp dạy học hỏi của mình sao cho có hiệu quả cao và gây hứng thú cho học sinh. Vì vậy tôi  xin có một số ý kiến đề xuất sau:


+ Cấp thêm máy chiếu đa năng, máy chiếu hắt.


+ Có phòng thực hành, phòng đọc riêng.


+ Cần mua thêm sách tham khảo cho giáo viên và học sinh.


Mặc dù đã cố gắng tự nghiên cứu, bồi dưỡng và học hỏi đồng nghiệp xong trong quá trình thực hiện đề tài tôi còn nhiều thiếu sót kính mong được sự góp ý, ý kiến bổ sung, phê bình của các đồng nghiệp.


Tôi xin chân thành cảm ơn !

Hậu Lộc, ngày 30 tháng 5 năm 2016
Người thực hiện

Mai Thị Hà
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